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1 5 TH Lý Thái Tổ 520146 TRẦN NGỌC MAI 03/08/2017 2A 2 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

2 7 TH Lý Thái Tổ 520207 NGUYỄN PHAN 28/09/2017 2A 2 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

3 7 TH Lý Thái Tổ 520205 NGUYỄN AN NHIÊN 23/02/2017 2B 2 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

4 1 TH Lý Thái Tổ 520024 MAI HÀ LAM ANH 03/06/2017 2C 2 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

5 7 TH Lý Thái Tổ 520202 TRẦN LÊ UYÊN NHI 27/12/2017 2C 2 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

6 11 TH Lý Thái Tổ 530047 HOÀNG TRỌNG BÁCH 14/03/2016 3A 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

7 12 TH Lý Thái Tổ 530097 TRẦN HIẾU 13/10/2016 3A 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

8 13 TH Lý Thái Tổ 530120 NGUYỄN ANH KHANG 14/08/2016 3B 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

9 15 TH Lý Thái Tổ 530179 HOÀNG NHẬT MINH 23/02/2016 3B 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

10 17 TH Lý Thái Tổ 530232 TỪ NGỌC BẢO PHƯƠNG 04/03/2016 3B 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

11 18 TH Lý Thái Tổ 530276 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 18/01/2016 3B 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

12 11 TH Lý Thái Tổ 530065 HOÀNG LÊ KHÁNH CHI 08/01/2016 3C 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

13 13 TH Lý Thái Tổ 530119 NGÔ CHÍ KHANG 01/04/2016 3C 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

14 15 TH Lý Thái Tổ 530174 TRỊNH ANH MINH 03/01/2016 3C 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

15 16 TH Lý Thái Tổ 530198 QUÁCH HOÀNG TRÚC NGÂN 10/10/2016 3C 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

16 10 TH Lý Thái Tổ 530033 ĐÀO NHẬT ANH 05/06/2016 3D 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

17 11 TH Lý Thái Tổ 530053 ĐOÀN MAI QUÂN BẢO 04/04/2016 3D 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

18 12 TH Lý Thái Tổ 530093 VĂN LÊ MINH HÀ 23/10/2016 3D 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

19 10 TH Lý Thái Tổ 530022 TẠ ĐỨC ANH 22/02/2016 3E 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

20 11 TH Lý Thái Tổ 530041 NGUYỄN BẢO ANH 08/09/2016 3E 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

21 12 TH Lý Thái Tổ 530073 NGÔ BÍCH DIỆP 10/03/2016 3E 3 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

22 21 TH Lý Thái Tổ 540060 NGUYỄN NHẬT ANH 28/02/2015 4A 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

23 32 TH Lý Thái Tổ 540384 LƯU HOÀNG VY 02/08/2015 4A 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

24 22 TH Lý Thái Tổ 540096 NGUYỄN QUANG ĐẠO 21/03/2015 4B 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

25 29 TH Lý Thái Tổ 540301 CHU AN NHIÊN 04/02/2015 4B 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

26 21 TH Lý Thái Tổ 540047 LƯƠNG MỸ ANH 11/02/2015 4D 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

27 23 TH Lý Thái Tổ 540128 TRẦN ĐÌNH HÀ 16/03/2015 4D 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

28 25 TH Lý Thái Tổ 540184 PHẠM THÀNH KHOA 29/10/2015 4D 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

29 27 TH Lý Thái Tổ 540227 NGUYỄN TUẤN MINH 28/08/2015 4D 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

30 29 TH Lý Thái Tổ 540298 HÀ PHẠM BẢO NHI 15/06/2015 4D 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

31 20 TH Lý Thái Tổ 540034 ĐÀO HƯƠNG ANH 02/06/2015 4E 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

32 21 TH Lý Thái Tổ 540057 NGUYỄN MINH ANH 21/03/2015 4E 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình
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33 26 TH Lý Thái Tổ 540197 NGUYỄN MINH KHUÊ 14/11/2015 4E 4 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

34 33 TH Lý Thái Tổ 550029 NGUYEN TUE ANH 12/03/2014 5A 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

35 40 TH Lý Thái Tổ 550245 TRẦN NGỌC SƠN 09/02/2014 5A 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

36 40 TH Lý Thái Tổ 550252 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 18/06/2014 5A 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

37 41 TH Lý Thái Tổ 550289 VÕ QUANG ĐỨC VĨNH 03/10/2014 5B 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

38 32 TH Lý Thái Tổ 550012 PHẠM QUANG ANH 08/11/2014 5D 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

39 33 TH Lý Thái Tổ 550031 NGUYỄN ĐỨC ANH 19/01/2014 5D 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

40 36 TH Lý Thái Tổ 550112 PHẠM GIA HUY 31/03/2014 5D 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình

41 38 TH Lý Thái Tổ 550182 HOÀNG NGỌC MINH 27/11/2014 5D 5 TH Phan Chu Trinh Ba Đình
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